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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Môn: Vật lý 11

Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm)



	(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 120cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác là 0,5N. Nếu chúng được đặt cách nhau 60cm trong chân không thì lực tương tác có độ lớn là:

A. 8N.
B. 2N. 

C. 16N.
D. 4N. 
Câu 2. [image: image13.wmf]E

Một điện trường đều E = 300V/m. Tính công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q = 10 nC dọc theo đoạn thẳng BC với ABC là tam giác đều cạnh a = 10cm như hình vẽ .

A. – 1,5. 10-7J.


B. 4,5.10-7J.

C. 3.10-7J.  


D. 1,5. 10-7J.
Câu 3. Chọn câu đúng. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên hai lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. tăng lên 2 lần. 

B. giảm đi 2 lần.


C. tăng lên 4 lần.

D. giảm đi 4 lần. 
Câu 4. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 3μC và q2 = 1μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong dầu có hằng số điện môi là 2,1 và cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc

A. 12,5 N


B. 6,8 N    

C. 16,2 N


D. 18,3 N

Câu 5.  Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 9V; r = 1Ω, Đ1 (6V–3W); Đ2 (2,5V–1,25W). Điều chỉnh R1 = 2Ω thì 2 đèn sáng bình thường. Giá trị của R2 là

A. 5 Ω.



B. 8 Ω.
C. 6 Ω.



D. 7 Ω. 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. 
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 

Câu 7. Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều


A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó. 

B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích âm tại điểm đó.


C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.


D. phụ thuộc vào hằng số điện môi.

Câu 8. Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn 6000V/m và 8000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là:


A. 2000V/m.
B. 14.000V/m.

C. 10.000V/m. 
D. 7000V/m.

Câu 9. Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí, có cường độ điện trường 5000V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi 2 bao chùm điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có hướng và độ lớn:


A. 10000V/m, từ trái sang phải.
B. 1250V/m, từ phải sang trái.


C. 2500V/m, từ trái sang phải. 
D. 5000V/m, từ phải sang trái.

Câu 10. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1 mC song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 10 cm là 2 J .Độ lớn cường độ điện trường đó là


A. 1000 V/m


B. 1 V/m




C. 200 V/m


D. 20000 V/m 
Câu 11. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

A. A > 0 nếu q > 0.


B. A > 0 nếu q < 0.

C. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.

D. A = 0 trong mọi trường hợp. 
Câu 12. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.

B. UMN = - UNM. 


C. UMN =[image: image1.wmf]NM
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Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng hoá năng.


B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng cơ năng.


C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng nhiệt năng.


D. Sau khi nạp, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện trường trong tụ điện. 
Câu 14. Một tụ điện có thể chịu được điện trường giới hạn là 4.106V/m, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2mm, điện dung là 8 µF. Hỏi hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai bản tụ là bao nhiêu:

A. 8000V. 

B. 4.106V.

C. 30 000V.


D.2000V.

Câu 15. Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 200 (V) là A = 2 (J). Độ lớn của điện tích đó là

A. q = 0,01 (C). 
B. q = 2.10-4 (µC).
C. q = 5.10-3 (C).
D. q = 400 (µC).

Câu 16. Một điện trường đều cường độ 6000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm BC:


A. 600V.  

B. 120V.  

C. 72V.  

D. 144V.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nhiệt l​ượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật.

B. Nhiệt l​ượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

C. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với bình phư​ơng cư​ờng độ dòng điện chạy qua vật.

D. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với cư​ờng độ dòng điện chạy qua vật. 
Câu 18. Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi:

A. tăng gấp đôi.  

B. tăng 4 lần. 

 
C. giảm 2 lần.  

D. giảm 4 lần. 
Câu 19. Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu như​ không sáng lên vì:

A. C​ường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cư​ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

B. Cư​ờng độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cư​ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.  
D. Điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

Câu 20. Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 4A:

A. 8,8V.  

B. 8V.   

C. 58V.

 D. 4V.

Câu 21. Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động
[image: image3.wmf]x

 và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của cả bộ nguồn là:


A. 
[image: image4.wmf]x

n

 và r/n.
B. 
[image: image5.wmf]x

 và nr.
C. 
[image: image6.wmf]x

n

 và nr. 
D.
[image: image7.wmf]x

và r/n.

Câu 22. Người ta mắc một bộ 3pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 12V và điện trở trong 3
[image: image8.wmf]W

. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là:


A. 36V và 9
[image: image9.wmf]W

.
B. 12V và 9
[image: image10.wmf]W

. 
C. 9V và 3
[image: image11.wmf]W

.
D. 4V và 1
[image: image12.wmf]W

.

Câu 23. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 250C, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 3200C. Suất nhiệt điện của cặp này là:

A. 19,5mV

 B. 13,85mV 

 C. 18,87mV  

  D. 22,75mV. 
Câu 24. Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào

A. hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn. 


B. điện trở suất của mối hàn.

C. khoảng cách giữa hai mối hàn.


D. điện trở của các mối hàn.

Câu 25. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần l​ượt hai bóng đèn có Ng​ười ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 9 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là: 

A. E = 9,0 (V); r = 0,5 (().  
B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (().



C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (().   
D. E = 9 (V); r = 4,5 (().

Câu 26. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 24V, điện trở trong r = 2(; điện trở R= 0,5(.

Điện trở x phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất?

A. R = 1 (().
B. R = 0,5 (().
C. R = 1,5 ((). 
D. R =2,5 (().
Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, êlectron đi về anốt và iôn dương đi về catốt.

B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các êlectron đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn dương đi về catốt. 
D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các êlectron đi về từ catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là không đúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

A. Dung dịch điện phân là muối AgNO3.



B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. 
C. Dùng anốt bằng bạc.






D. Dùng huy chương làm catốt.

Câu 29. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình điện phân trong 5 giờ là bao nhiêu, biết bạc có A = 108, n = 1:

A. 24,17g.  

B. 24,17.10-3 g.   

C. 42,9g.  

 D. 100,72g. 
Câu 30. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E  = 21V, và điện trở trong r = 1(. Các điện trở mạch ngoài R1 = 2(, R2 = 4(, R3 =  R4 = 6(, R5 = 2(.

Hiệu điện thế giữa hai điểm C và D:

A. 2V    

B. 1V   




C. 0V.  

D. 5V.
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